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	(Kèm theo Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)
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	1. TP.Biên Hòa
	  
	
	
	
	

	
	
	a) Trong KCN
	
	
	
	
	

	1
	Nhà máy Bao bì Biên Hòa (Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Sovi)
	KCN 
Biên Hòa 1
	(ĐTM) Sở KH, CN & MT tỉnh Đồng Nai
	1. Phân xưởng carton: 

+ Nước thải: Amoni (tính theo nitơ) vượt tiêu chuẩn 4,1 lần, tổng nitơ vượt tiêu chuẩn 2,6 lần, với lưu lượng nước thải khoảng 64m3/ngày.

+ Khí thải: SO2 vượt tiêu chuẩn 2,4 lần, với lưu lượng khí thải khoảng 9.138m3/giờ.

2. Phân xưởng xeo: 

+ Nước thải: COD vượt tiêu chuẩn 3,8 lần, với lưu lượng nước thải khoảng 12 m3/ngày.

+ Khí thải: CO vượt tiêu chuẩn 4,6 lần, với lưu lượng khí thải khoảng 1.476m3/giờ.
	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. Ngoài ra yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải.


	Theo Biên bản thông báo kết quả kiểm tra ngày 12/11/2009 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 478/QĐ-TNMT

	2
	Công ty TNHH Technopia Việt Nam
	KCN 
Biên Hòa 2
	(ĐTM) Sở KH, CN & MT tỉnh Đồng Nai
	Khí thải: CO vượt tiêu chuẩn 2,6 lần, với lưu lượng 2.403m3/giờ.
	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 139/QĐ-XPHC-MT ngày 17/11/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan.
	Theo Quyết định xử phạt hành chính số 139/QĐ-XPHC-MT

	3
	Công ty TNHH công nghiệp Việt Nam I.S.A
	KCN 
Biên Hòa 2
	(ĐTM) Sở KH, CN & MT tỉnh Đồng Nai
	Khí thải: SO2 vượt tiêu chuẩn 2,3 lần, với lưu lượng 5.067m3/giờ.


	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 123/QĐ-XPHC ngày 12/10/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. 
	Theo Quyết định xử phạt hành chính số 123/QĐ-XPHC

	
	
	b) Ngoài KCN
	
	
	
	
	

	4
	Nhà máy Gạch men King Minh (Công ty TNHH MTV gạch men King Minh)
	Xã Hóa An
	(ĐTM) Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Đồng Nai
	- Nước thải: TSS vượt tiêu chuẩn 2,1 lần, sắt vượt tiêu chuẩn 1,5 lần, với lưu lượng nước thải khoảng 40m3/ngày.

- Khí thải: Bụi vượt tiêu chuẩn 4,6 lần, với lưu lượng khoảng 16.116m3/giờ.
	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. 
	Theo Biên bản thông báo kết quả kiểm tra ngày 18/11/2009 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 478/QĐ-TNMT

	5
	Công ty TNHH Hố Nai
	Khu phố 8, phường Long Bình
	(BĐK) Sở TN&MT

 tỉnh Đồng Nai
	Khí thải: CO vượt tiêu chuẩn 8,2 lần, với lưu lượng 814m3/giờ.


	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 129/QĐ-XPHC-MT ngày 02/11/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan.
	Theo Quyết định xử phạt hành chính số 129/QĐ-XPHC-MT

	6
	Công ty Liên doanh TNHH Cự Hùng (Công ty TNHH Cự Hùng)
	Phường 
Tân Hiệp
	(ĐTM) Sở KH, CN và MT tỉnh Đồng Nai
	Khí thải: SO2 vượt tiêu chuẩn 2,3 lần, với lưu lượng khí thải khoảng 860m3/giờ 
	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. 
	Theo Biên bản thông báo kết quả kiểm tra ngày 19/11/2009 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 478/QĐ-TNMT

	
	
	2. Huyện Long Thành
	
	
	
	
	

	7
	Công ty TNHH Pohhuat Việt Nam (Công ty Cổ phần Gỗ Pohhuat Việt Nam)
	KCN 
Tam Phước
	(BĐK) Sở TN&MT

 tỉnh Đồng Nai
	Khí thải: CO vượt tiêu chuẩn 7,4 lần, với lưu lượng 33.993m3/giờ.


	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 75/QĐ-XPHC-MT ngày 26/6/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. Ngoài ra yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với khí thải.
	Theo Quyết định xử phạt hành chính số 75/QĐ-XPHC-MT

	8
	Công ty TNHH Johnson Wood (Công ty Cổ phần Johnson Wood)
	KCN 
Tam Phước
	(BĐK) Sở KH, CN&MT

 tỉnh Đồng Nai
	Khí thải: CO vượt tiêu chuẩn 10,1 lần, với lưu lượng 11.326m3/giờ.


	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 2377/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh và các quy định có liên quan.
	Theo Quyết định xử phạt hành chính số 2377/QĐ-UBND

	
	
	3. Huyện Nhơn Trạch
	
	
	
	
	

	9
	Công ty VMEP (Công ty TNHH Ô tô Sanyang Việt Nam)
	KCN 
Nhơn Trạch 2
	(ĐTM) UBND tỉnh Đồng Nai
	Khí thải: SO2 vượt tiêu chuẩn 3,4 lần, với lưu lượng 3.534m3/giờ.


	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 106/QĐ-XPMT ngày 31/8/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. 
	Theo Quyết định xử phạt hành chính số 106/QĐ-XPMT

	10
	Công ty TNHH Quốc tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam
	KCN 
Nhơn Trạch 2
	(ĐTM) UBND tỉnh Đồng Nai
	Khí thải: CO vượt tiêu chuẩn 2,9 lần, với lưu lượng 10.310m3/giờ.


	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 103/QĐ-XPMT ngày 26/8/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. 
	Theo Quyết định xử phạt hành chính số 103/QĐ-XPMT

	11
	Công ty TNHH Hóa chất Hsinsou Việt Nam
	KCN 
Nhơn Trạch 2
	(BĐK) Sở KH, CN & MT tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: COD vượt tiêu chuẩn 2,8 lần, tổng photpho vượt tiêu chuẩn 9,2 lần, với lưu lượng nước thải khoảng 08m3/ngày.


	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. 
	Theo Biên bản thông báo kết quả kiểm tra ngày 11/11/2009 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 478/QĐ-TNMT

	
	
	4. Huyện Trảng Bom
	
	
	
	
	

	12
	Công ty hữu hạn công nghiệp chính xác Việt Nam
	KCN Hố Nai 
	(ĐTM) Sở KH, CN & MT tỉnh Đồng Nai
	Nước thải: Tổng photpho vượt tiêu chuẩn 3,0 lần với lưu lượng nước thải  khoảng 325m3/ngày.đêm.
	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo Quyết định xử phạt hành chính số 108/QĐ-XPHC-MT ngày 31/8/2009 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan. Ngoài ra yêu cầu lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải.
	Theo Quyết định xử phạt hành chính số 108/QĐ-XPHC-MT

	
	
	5. Huyện Xuân Lộc
	
	
	
	
	

	13
	Xí nghiệp Tư doanh Hảo (Công ty TNHH Hảo)
	Xã Xuân Phú
	(ĐTM) Sở KH, CN & MT tỉnh Đồng Nai
	- Nước thải: Coliform vượt tiêu chuẩn 48 lần, với lưu lượng nước thải khoảng 04m3/ngày.

- Khí thải: CO vượt tiêu chuẩn 15,4 lần, với lưu lượng khí thải khoảng 995m3/giờ.
	Trước ngày 31/12/2010
	Việc xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định tại Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ và các quy định có liên quan. 
	Theo Biên bản thông báo kết quả kiểm tra ngày 11/11/2009 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 478/QĐ-TNMT
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